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PHẦN I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH
LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

I. TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012


1. Công tác tham mưu, phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thi hành Luật HTX


1) Kết quả đạt được

a) Thống kê số lượng, loại văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về thi hành Luật HTX (Chi tiết Phụ lục I);

b) Tổ chức, thực hiện các văn bản của trung ương và địa phương về thi hành Luật HTX;


2) Tổn tại, yếu kém và nguyên nhân


a) Đối với việc ban hành văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về thi hành Luật HTX;


b) Đối với việc tổ chức, thực hiện các văn bản của trung ương và địa phương về thi hành Luật HTX;


2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành 

1) Kết quả đạt được


a) Công tác tuyên truyền: Phương pháp, hình thức, tuyên truyền, phổ biến Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành (Số lượng, nội dung  bản tin, phát thanh, truyền hình, phóng sự, cuộc thi, tập huấn, bồi dưỡng, tài liệu...);

b) Số lượng thành viên, cán bộ, người lao động của khu vực kinh tế tập thể, HTX  được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về HTX;

c) Nhận thức, hiểu biết  của cán bộ Liên minh HTX và cán bộ, thành viên, người lao động khu vực kinh tế tập thể, HTX đối với chính sách, pháp luật về HTX.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


a) Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật HTX;


b) Đối với nhận thức, hiểu biết của cán bộ Liên minh HTX,và thành viên, người lao động khu vực kinh tế tập thể, HTX về chính sách, pháp luật HTX.

3. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành Luật HTX


1) Kết quả đạt được

a) Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tư vấn,  kiểm tra, theo dõi thi hành Luật HTX;


b) Thống kê số lượng các hoạt động kiểm tra, theo dõi thi hành Luật HTX;


c) Kết quả kiểm tra, theo dõi thi hành Luật HTX;


2) Tổn tại, yếu kém và nguyên nhân


a) Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tư vấn,  kiểm tra, theo dõi thi hành Luật HTX;


b) Về kết quả tư vấn, kiểm tra, theo dõi thi hành Luật HTX;


4. Các vấn đề liên quan khác (Kết quả đạt được; tồn tại; hạn chế và nguyên nhân)
II. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT HTX NĂM 2012 
Phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện; kết quả đạt được; tồn tại, bất cập, hạn chế  và nguyên nhân:
1) Thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

2) Thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước (Chi tiết Phụ lục II);
3) Đảm bảo nguyên tắc tổ chức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của HTX, Liên hiệp HTX

4) Chế độ lưu giữ tài liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

5) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

6) Thực hiện các quy định về thành viên, HTX thành viên 

7) Tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

8) Tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

9)  Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

10)  Kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

11)  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã

12)  Các quy định khác của Luật HTX

III. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT HTX NĂM 2012 ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN, HTX, LIÊN HIỆP HTX VÀ THÀNH VIÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Đối với phát triển HTX, liên hiệp HTX và thành viên
1)  Số lượng HTX, liên hiệp HTX 

- Số lượng HTX, liên hiệp HTX đến 31/12/2020 và dự kiến đến 31/12/2021 (tăng/giảm so với 01/7/2013); Trong đó: Số lượng HTX, liên hiệp HTX thành lập mới; số lượng HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, ngừng hoạt động; số lượng HTX đã chuyển đổi, giải thể.

- So sánh với giai đoạn trước khi Luật HTX 2012 có hiệu lực, số lượng HTX tăng, giảm, (Phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
2) Quy mô thành viên, số lượng và chất lượng lao động của HTX, liên hiệp HTX 

- Số thành viên HTX, liên hiệp HTX dự kiến đến 31/12/2021 (tăng/giảm so với 01/7/2013;  phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
- Số lượng, chất lượng lao động (chính thức, mùa vụ) dự kiến đến 31/12/2021 (tăng/giảm so với 01/7/2013;  phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
3) Quy mô vốn, tài sản của HTX Liên hiệp HTX

- Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữa bình quân của HTX, liên hiệp HTX, dự kiến đến 31/12/2021 (tăng/giảm so với 01/7/2013;  phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
- Tài sản bình quân của HTX, liên hiệp HTX, dự kiến đến 31/12/2021 (tăng/giảm so với 01/7/2013;  phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
4) Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HHTX

- Doanh thu bình quân của HTX, liên hiệp HTX, lợi nhuận bình quân của HTX, liên hiệp HTX dự kiến đến 31/12/2021(tăng/giảm so với 01/7/2013;  phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
- Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX, liên hiệp HTX dự kiến đến thời điểm 31/12/2021 (tăng/giảm so với 01/7/2013;  phân tích nguyên nhân, làm rõ tác động của Luật HTX đối với sự thay đổi số lượng HTX, Liên hiệp HTX).
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (Năng suất lao động; thu nhập); đời sống văn hóa; tinh thần; nhận thức cho thành viên và ngư​ời lao động (Thay đổi so với năm 2013). 


- Tạo thêm việc làm cho thành viên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển sản xuất; tiếp cận công nghệ mới (Thay đổi so với năm 2013). 

2. Đối với phát triển kinh tế - xã hội

- Đóng góp của khu vực HTX vào tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn (tỉnh/thành phố) dự kiến đến 31/12/2021 và so sánh với thời điểm Luật HTX năm 2012 có hiệu lực;

- Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; đảm bảo an sinh xã hội;

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng (đường, trường, trạm y tế, hệ thống điện, hệ thống thủy lợi, chợ và các công trình khác);
- Giải quyết việc làm cho người lao động; góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương 

PHẦN II

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

I. QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

1. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, HTX; cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước về xây dựng pháp luật;

2. Kế thừa các quy định của Luật HTX năm 1996, Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012 còn phù hợp với điều kiện hiện nay; Bổ sung, sửa đổi các quy định khác cho phù hợp với bối cảnh, đặc điểm yêu cầu và xu hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX;

3. Bảo đảm phù hợp với xu thế quản lý và hoạt động của kinh tế tập thể, HTX trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa; Tham khảo thêm kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tập thể, HTX của các nước trên thế giới;
4. Tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, bền vứng, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, đóng góp nhiều hơn nữa phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ

Phần này đề nghị căn cứ các điều, khoản cụ thể các quy định tại Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật liên quan (Đất đai, thuế, lao động, khoa học công nghệ...) để đánh giá và làm rõ những những quy định không phù hợp với thực tiễn, tình hình mới, thông lệ quốc tế để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật HTX theo các nhóm vấn đề sau (Chi tiết theo Phụ lục III):

1. Những quy định chung (Từ Điều 1 đến Điều 12):
(1) Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1, Điều 2): nghiên cứu, đề xuất bố sung các loại hình kinh tế hợp tác khác trong phạm vi, đối tượng điều chỉnh như tố hợp tác, liên đoàn HTX, ... và các đối tượng khác (nếu cần thiết).
(2) Về khái niệm (Điều 3, Điều 4): Đề xuất, làm rõ khái niệm về kinh tế hợp tác và các loại hình kinh tế hợp tác (Điều 3) bao gồm: tố hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, liên đoàn HTX.... Những vấn đề cần điều chỉnh, làm rõ tại Điều 4; các khái niệm khác cần bố sung nếu cần thiết.
(3) Về phân loại: xác định rõ cách thức phân loại và các tiêu chí phân loại HTX nhất là đối với các HTX hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, đa địa bàn; HTX tạo việc làm..
(4) Về chính sách hỗ trợ (Điều 6): điều chỉnh Điều 6 thành một chương về chính sách, hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước trong Luật đế nâng cao hiệu quả, chất lượng, phù hợp với đặc thù của các từng đối tượng, loại hình, lĩnh vực hoạt động của tố chức kinh tế hợp tác.
Trong các chính sách hiện có, những chính sách nào cần tiếp tục duy trì, những chính sách nào không còn cần thiết, những chính sách nào cần sửa đổi, bổ sung, những chính sách nào là đặc thù... Đề xuất cụ thể nội dung chính sách, đối tượng áp dụng và sự cần thiết của chính sách.

(5) Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quyền và nghĩa vụ; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong HTX, liên hiệp HTX; Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7 đến Điều 12): Các đề xuất cần bảo đảm sự bình đẳng trong hoạt động của tổ chức kinh tế họp tác với các tổ chức kinh tế khác.
2. Thành viên HTX, Liên hiệp HTX (Từ Điều 13 đến Điều 18):
Xác định rõ và phân định các loại thành viên (về điều kiện tham gia; quyền, nghĩa vụ của thành viên trong tố chức), bảo đảm không làm mất đi bản chất của kinh tế hợp tác (đối nhân - mỗi người một quyền biểu quyết) nhưng vẫn có sự công bằng giữa các thành viên, khuyến khích và thu hút thành viên tham gia tố chức, tăng cường tính liên kết, phát huy được tinh thần làm chủ của thành viên và sức mạnh tập thế của tổ chức. 

Đề xuất các phương án về tỷ lệ vốn góp, hình thức góp vốn, hình thức huy động vốn từ thành viên và từ xã hội gắn với quyền và nghĩa vụ của người tham gia góp vốn; góp phần giải quyết vấn đề vốn cho HTX nhung không làm mất đi tính tự chủ của tố chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính chất đối nhân trong HTX.
3. Về thành lập và đăng ký HTX, Liên hiệp HTX (từ Điều 19 đến Điều 28):
Đề xuất phương án xử lý những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong việc thành lập, đăng ký HTX đang quy định trong Luật. Điều 19. Rà soát đánh giá các quy đinh về: Sáng lập viên; hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX; nội dung điều lệ HTX, liên hiệp HTX; tên, biểu tượng của HTX, liên hiệp HTX; đăng ký HTX, liên hiệp HTX; điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, LHHTX; sổ đăng ký thành viên, HTX thành viên; trụ sở chính của HTX, liên hiệp HTX; văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký của HTX, liên hiệp HTX
4. Về tổ chức, quản lý HTX, Liên hiệp HTX (từ Điều 29 đến Điều 41):

Đề xuất những vấn đề về cơ cấu tố chức, đại hội thành viên, triệu tập đại hội thành viên; chuẩn bị đại hội thành viên; quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên; biểu quyết trong đại hội thành viên; hội đồng quản trị HTX, liên hiệp HTX về điều kiện bố nhiệm, miễn nhiệm cũng như quyền hạn và nghĩa vụ của các chức danh quản lý trong HTX: Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị; quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị;  Giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX; Ban kiểm soát, kiểm soát viên

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật HTX cần bảo đảm quyền làm chủ và chịu trách nhiệm của thành viên thông qua bộ máy tổ chức, quản lý HTX
5. Về 
tài sản, tài chính của HTX, Liên hiệp HTX (từ Điều 42 đến Điều 51):

Làm rõ mức độ phù hợp của việc xác định giá trị vốn góp, các quy định về: Tăng, giảm vốn điều lệ hợ tác xã, liên hiệp HTX; huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ; vốn hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; phân phối thu nhập; quản lý, sử dụng các quỹ của HTX, liên hiệp HTX; tài sản của HTX, liên hiệp HTX; xử lý tài sản và vốn của HTX, liên hiệp HTX khi giải thể; xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của HTX, liên hiệp HTX; trình tự trả lại vốn góp. Trong đó, đề xuất về các loại quỹ trong HTX, tỷ lệ thu nhập trích quỹ; phương án phân phối thu nhập cho thành viên; quy định về các loại tài sản trong HTX, về tài sản không chia (nguồn hình thành, tỷ lệ trích lập,...).
6. Về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản HTX (từ Điều 52 đến Điều 54): 

Đề xuất phương án xử lý các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình chia, tách, họp nhất, sáp nhập, giải thế, phá sản HTX, Liên hiệp HTX; xử lý tài sản (bao gồm tài sản không chia), vốn, nợ của HTX, Liên hiệp HTX khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thế, phá sản, nhất là đảm bảo tài sản không chia khi HTX, Liên hiệp HTX giải thể, phá sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của khu vực HTX (Tránh phải chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn). 
7. Về tổ chức đại diện của HTX (Điều 57, Điều 58): 

Vai trò, vị trí, chức năng của các tổ chức đại diện cho HTX. Xác định chức năng của tổ chức liên minh HTX Việt Nam, tổ chức liên minh HTX tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo gắn kết hệ thống, nghiên cứu, đề xuất tham gia một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX; xác định các nguồn lực để hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao. Xem xét đề xuất hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức ở cấp huyện và cấp xã.
8. Về quản lý nhà nưóc (Điều 59, Điều 60): 

Đề xuất về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyến đối số nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.
9. Kiến nghị về việc sửa, bổ sung các quy định khác trong Luật và các văn bản hướng dẫn Luật: Nêu cụ thế về tên Điều, khoản, điểm... và các nội dung cần chỉnh sửa.
III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT HTX
1.  Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về HTX: Công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; tổ chức thi hành Luật HTX; kiểm tra, giám sát thi hành; huy động và sử dụng nguồn lực...
2.  Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: Tư vấn, hướng dẫn thi hành Luật HTX, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; tổ chức thi hành Luật HTX, triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX; kiểm tra, giám sát thi hành; huy động và sử dụng nguồn lực...
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHÁC
1.  Hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan - nếu có (đưa ra các giải pháp cụ thể kèm theo những luận giải chi tiết).

2.  Về các điều kiện đảm bảo thi hành Luật HTX như: Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và các nguồn lực cần thiết.




LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

PHỤ LỤC I
	

	TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN VỀ KTTT, HTX

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên

các văn bản
	Năm ban hành
	Số lượng văn bản ban hành từ năm 2013-2021

	
	
	
	VB của Ban chỉ đạo PT KTTT, HTX
	VB của của Tỉnh, thành ủy/HĐND
	VB của UBND
	Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án
	Chính sách hỗ trợ, ưu đãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: đánh dấu x vào các ô từ 4 đến 8 
	
	
	
	


PHỤ LỤC II
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, 
ƯU ĐÃI HTX GIAI ĐOẠN 2013-2021
	STT
	Nội dung chính sách
	
	    2013-2021

	
	
	
	

	
	
	DVT
	Số lượng  
	Kinh phí 

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP

	 
	TỔNG
	
	 
	 
	 

	I
	Chính sách hỗ trợ, ưu đãi chung đối với HTX
	
	 
	 
	 

	1
	Đào tạo nguồn nhân lực
	Lượt người
	 
	 
	 

	2
	Bồi dưỡng nguồn nhân lực
	Lượt người
	 
	 
	 

	3
	Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	HTX
	 
	 
	 

	4
	Ứng dụng KHKT, công nghệ mới
	HTX
	 
	 
	 

	5
	Tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX
	HTX
	 
	 
	 

	6
	Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế- xã hội
	HTX
	 
	 
	 

	7
	Thành lập mới
	HTX
	 
	 
	 

	8
	Tổ chức lại hoạt động HTX
	HTX
	
	
	

	9
	Hỗ trợ đặc thù khác của địa phương
	HTX
	
	
	

	II
	Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX Nông nghiệp
	
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ đầu tư phát triển KCHT
	HTX
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất
	HTX
	 
	 
	 

	3
	Ưu đãi tín dụng
	HTX
	 
	 
	 

	4
	Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	HTX
	 
	 
	 

	5
	Hỗ trợ về chế biến sản phẩm
	HTX
	 
	 
	 


PHỤ LỤC III
ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 

	LUẬT HTX NĂM 2012
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	Giữ nguyên
	Sửa đổi
	Bổ sung
	Ghi chú

	Tên: Luật HTX
	
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
	 
	 
	 
	 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	 
	 
	 
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	 
	 
	 
	 

	Điều 3. HTX, liên hiệp HTX
	
	 
	 
	 
	 

	Điều 4. Giải thích từ ngữ
	
	 
	 
	 
	 

	Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX
	
	 
	 
	 
	 

	Điều 6. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 7. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 8. Quyền của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 9. Nghĩa vụ của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 11. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN, HTX THÀNH VIÊN
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 13. Điều kiện trở thành thành viên, HTX thành viên
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 14. Quyền của thành viên, HTX thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 15. Nghĩa vụ của thành viên, HTX thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 16. Chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 17. Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG III. THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HTX, LHHTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 19. Sáng lập viên
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 20. Hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 21. Nội dung điều lệ HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 22. Tên, biểu tượng của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 23. Đăng ký HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 24. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, LHHTX 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 25. Sổ đăng ký thành viên, HTX thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 26. Trụ sở chính của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 27. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 28. Thay đổi nội dung đăng ký của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ HTX, LIÊN HIỆP HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 29. Cơ cấu tổ chức
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 30. Đại hội thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 31. Triệu tập đại hội thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 32. Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 33. Chuẩn bị đại hội thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 34. Biểu quyết trong đại hội thành viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 35. Hội đồng quản trị HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 37. Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 38. Giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 39. Ban kiểm soát, kiểm soát viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 40. Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG V. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HTX, LHHTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 42. Xác định giá trị vốn góp
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 43. Tăng, giảm vốn điều lệ hợ tác xã, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 44. Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 45. Vốn hoạt động của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 46. Phân phối thu nhập
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 47. Quản lý, sử dụng các quỹ của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 48. Tài sản của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 49. Xử lý tài sản và vốn của HTX, liên hiệp HTX khi giải thể
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 50. Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 51. Trình tự trả lại vốn góp
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG VI. CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX, LHHTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 52. Chia, tách HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 53. Hợp nhất, sáp nhập HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 54. Giải thể HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 55. Giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 56. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA HTX, LHHTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 57. Tổ chức đại diện của HTX, liên hiệp HTX
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 58. Tổ chức liên minh HTX Việt Nam, tổ chức liên minh HTX tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG VIII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HTX, LHHTX
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 60. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 61. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
	 
	 
	 
	 
	 

	CHƯƠNG IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	

	Điều 63. Hiệu lực thi hành
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
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